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1.1. QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN
. Bám sát định hướng đổi mới giáo dục phổ thông

+ Nghị quyết  29/NQ-TW

+ Nghị quyết 88/2014/QH13

+ Quyết định 404/QĐ-TTg

+ Thông tư 33/2017/TT-

BGDĐT

+ Chương trình giáo dục phổ 

thông Tổng thể 2018.

+ Chương trình giáo dục phổ 

thông môn Mĩ thuật 2018.

Định hướng dạy học 

phát triển phẩm chất 

và năng lực học sinh.



• Kế thừa những ưu điểm về nội dung và kiến thức cơ bản của SGK môn Mĩ
thuật hiện hành và một số quốc gia tiên tiến trong khu vực và thế giới.

• Chương trình môn Mĩ thuật 5 chọn lọc những kiến thức phù hợp với mục
tiêu giáo vụ phổ thông, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện
dạy học.

• Thông qua nội dung, hình thức tổ chức dạy học, đảm bảo các yêu cầu cần
đạt.

• Cách thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng
học sinh, các cơ sở giáo dục và địa phương.

• Chương trình có tính cập nhật và phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

06/05/24 8



. Sách định hướng biên soạn cho học sinh

Tạo cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển năng lực

Phù hợp với năng lực nhận thức khác nhau

Tự chủ trong học tập

Chủ động trong học tập và giải quyết vấn đề

Sáng tạo trong học tập
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NỘI DUNG GIÁO DỤC CỐT LÕI TRONG CT GDPT 2018Nội dung giáo dục 
được lồng ghép 
trong thực hành, 
thảo luận mĩ thuật

Nội dung có ở các 
cấp học cụ thể

Nội dung giáo 
dục độc lập

Nội dung xuyên 
suốt 3 cấp học



1.2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SÁCH GIÁO KHOA MĨ THUẬT 5

GIẢM TẢI KHOA 
HỌC

KHẢ THI & 
LINH 
HOẠT

PHÁT 
TRIỂN 

NĂNG LỰC



PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT & NĂNG LỰC DỰA TRÊN 5 TIÊU CHÍ

Lồng
ghép

kiến thức
mĩ thuật
Việt Nam
và thế
giới

Tích hợp
với nhiều
môn học

Phát triển 
năng lực 
thẩm mĩ

Đa dạng về
nội dung và

hình thức

Từ thực
tế đến
khám

phá, sáng

tạo, cảm
thụ và

ứng dụng



1.3. CẤU TRÚC, NỘI DUNG SÁCH GIÁO KHOA MĨ THUẬT 5



35 tiết

Đánh giá, 
kiểm tra

3 tiết

4 tiết/
chủ đề

8 CHỦ 
ĐỀ

CẤU TRÚC VỀ THỜI LƯỢNG

Mạch nội dung

Lý luận và Lịch sử mĩ thuật

Hội hoạ
Đồ hoạ (tranh in)

Điêu khắc
Thủ công

Mĩ thuật tạo hình 60%

Mĩ thuật ứng dụng 30%

Kiểm tra, đánh giá 10%

TT27/2020/TT-BGDĐT quy

định đánh giá HS tiểu học

Mỗi chủ đề giải quyết một 
vấn đề về năng lực và 
những kỹ năng đặc thù 
của Mĩ thuật tạo hình & 
Mĩ thuật ứng dụng



BÀI HỌC

QUAN SÁT 
VÀ NHẬN 

THỨC

LUYỆN TẬP 
VÀ SÁNG 

TẠO
PHÂN TÍCH 

VÀ ĐÁNH GIÁ VẬN DỤNG

THAM KHẢO 
SẢN PHẨM MĨ THUẬT

MỤC TIÊU

CẤU TRÚC VỀ HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ



CẤU TRÚC CHỦ ĐỀ VÀ BÀI HỌC



CÁC DẠNG BÀI HỌC MĨ THUẬT 5
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CÁC DẠNG BÀI HỌC MĨ THUẬT 5
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CÁC DẠNG BÀI HỌC MĨ THUẬT 5
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CÁC DẠNG BÀI HỌC MĨ THUẬT 5
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CÁC DẠNG BÀI HỌC MĨ THUẬT 5
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2. SÁCH GIÁO VIÊN MĨ THUẬT 5

• TỔNG CHỦ BIÊN: PGS.TS HOÀNG MINH PHÚC

• CHỦ BIÊN: THS NGUYỄN THỊ MAY

• TÁC GIẢ: CN ĐỖ VIẾT HOÀNG

TRẦN ĐOÀN THANH NGỌC

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG



SÁCH GIÁO VIÊN MĨ THUẬT 5

Phần một: hướng dẫn chung về mục tiêu môn học, cách sử dụng sách,

giới thiệu các dạng chủ đề bài học và cách trình bày phương pháp dạy
học và đánh giá kết quả học tập.

Phần hai: hướng dẫn tổ chức dạy một số dạng bài cụ thể.

Phần ba: hướng dẫn sử dụng SGV, sách bổ trợ, sách tham khảo.

06/05/24 25



06/05/24 26

SÁCH GIÁO VIÊN MĨ THUẬT 5
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SÁCH GIÁO VIÊN MĨ THUẬT 5



2.2. SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN HIỆU QUẢ

. SGV là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho GV trong

quá trình dạy học.

. Dựa vào SGV, người dạy sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp HS, điều

kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự

mang lại kết quả tốt đẹp.

. Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tùy tình hình cụ thể của lớp học, GV

có thể tăng giảm thời gian cho phù hợp.



3. VỞ BÀI TẬP MĨ THUẬT 5

Các dạng bài tập được thiết kế gồm:

Tự luận, trắc nghiệm khách quan, điền
khuyết (điền vào chỗ trống), thực hành,

luyện tập… Nhằm giúp học sinh luyện tập,
thực hành, củng cố và nâng cao các kiến
thức, kĩ năng mĩ thuật trong quá trình học.



3.1. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG SÁCH

. Sách bài tập Mĩ thuật 5 được viết 8 chủ đề theo Sách giáo khoa Mĩ
thuật 5 với những mạch nội dung:

Quan sát và nhận thức
Luyện tập và sáng tạo
Phân tích và đánh giá

Vận dụng
. Tùy theo lượng nội dung của mỗi chủ đề mà có số lượng bài tập khác

nhau.



3.2. SỬ DỤNG VỞ BÀI  TẬP MĨ THUẬT 5

. Nhằm giúp HS luyện tập, thực hành, củng cố và nâng cao

các kiến thức, kĩ năng mĩ thuật, GV có thể sử dụng các bài

tập bổ trợ cho SGK trong buổi học chính thức trên lớp.

. GV có thể sử dụng bài tập về nhà nhằm ôn tập, củng cố
kiến thức sau mỗi bài học.

. Phụ huynh HS có thể tham khảo sử dụng Sách Bài tập Mĩ
thuật 5 giúp con em trong việc phát triển năng lực phẩm
chất liên quan đến môn học.



HOẠT ĐỘNG 2 
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT 

DẠY HỌC MĨ THUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG MĨ THUẬT
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PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MĨ THUẬT



GỢI Ý PPDH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG PHÁP CHƠI TRÒ CHƠI
Phương pháp chơi trò chơi (Phương pháp tổ chức trò chơi) sử dụng trò chơi với mục đích
chính là giáo dục hơn giải trí. Trò chơi ở trường hợp này được thiết kế để đạt được YCCĐ.

Trong quá trình dạy học, học sinh thực hiện một nhiệm vụ phức hợp, kết hợp giữa lí

thuyết và thực hành.

Điều kiện sử dụng
• Cần có phương tiện hoặc thiết bị phù hợp với từng loại hình trò chơi.
• Trò chơi phải có thể hiện mục tiêu của bài học, hình thức trò chơi đa dạng.

• Luật chơi đơn giản để học sinh dể nhớ, dễ thực hiện.

• Cách thức chơi được công bố và giải thích rõ ràng.

34



CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

35

Giai đoạn 1: 

Chuẩn bị
Từ mục tiêu/YCCĐ và nội
dung của chủ đề, GV lựa chọn
trò chơi phù hợp, chuẩn bị học
liệu, cơ sở vật chất và các

điều kiện khác để thực hiện trò

chơi.

Giai đoạn 2:

Thực hiện 4 bước:

. GV giới thiệu tên, mục đích của
trò chơi.
. GV tổ chức lớp, phát dụng cụ
(nếu có), hướng dẫn luật chơi.
. HS thực hiện trò chơi.
. GV nhận xét, tổng kết.

Giai đoạn 3:

Kết thúc

Rút kinh nghiệm và cải tiến
trò chơi dựa trên việc quan

sát quá trình chơi, kết quả
trò chơi và đề nghị chỉnh
sửa trò chơi.

1 2 3



PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh

được đặt trong một tình huống có vấn đề mà bản thân học sinh chưa biết cách thức, 

phương tiện (tri thức, kỹ năng…) cần phải nỗ lực tư duy để giải quyết vấn đề.

Điều kiện sử dụng

• Cần tạo ra tình huống có vấn đề phù hợp, hiệu quả (cá nhân, nhóm).

• Thời gian để nhận biết, lập kế hoạch, thực hiện và kết luận.

• Cần đảm bảo phương tiện thực hiện giải quyết vấn đề nhất là với các vấn đề cần khảo 
sát, thí nghiệm...

36
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Giai đoạn 2: 

Lập kế hoạch giải
quyết vấn đề
Học sinh đề xuất giả
thuyết giải quyết vấn đề, 

đưa ra các phương án

và lập kế hoạch giải
quyết vấn đề.

Giai đoạn 4:

Kiểm tra, đánh giá và kết luận
Học sinh rút ra kết luận về
cách giải quyết vấn đề, từ đó 
lĩnh hội được tri thức, kĩ năng
hoặc vận dụng được kiến
thức, kĩ năng để giải quyết
vấn đề trong thực tiễn.

Giai đoạn 3: 

Thực hiện kế hoạch
Đánh giá việc thực 
hiện kế hoạch giải
quyết vấn đề.

CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

1 2 3

Giai đoạn 1: 

Nhận biết vấn đề
Học sinh tiếp cận 
tình huống có vấn đề 
được gợi ý hoặc giáo 
viên kích thích học 
sinh tự tạo ra tình 
huống có vấn đề

4



PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

PPDH theo dự án là cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh thực hiện một
nhiệm vụ học tập phức hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để tạo ra sản phẩm.

Điều kiện sử dụng

• Nội dung dạy học gần gũi với thực tiễn, có nhiều nội dung thực hành

• Đòi hỏi thời gian phù hợp, tùy quy mô dự án thời gian có thể kéo dài

vài buổi hoặc vài tuần…

38
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Giai đoạn 2: 

Thực hiện dự án
Học sinh thực hiện hoạt động: 
. Đề xuất phương án giải quyết
. Nghiên cứu tài liệu
. Thí nghiệm
. Trao đổi và hợp tác

Giai đoạn 3: 

Báo cáo và đánh giá dự án
. Học sinh thu thập kết quả
. Công bố sản phẩm trước lớp.
. Đánh giá và rút kinh nghiệm để 
thực hiện dự án tiếp theo.

CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

1 2 3

Giai đoạn 1: 

Chuẩn bị dự án
. Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài
. Chia nhóm và nhận nhiệm vụ
. Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
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Giai đoạn 2: 

Tổ chức dạy học hợp tác

. Giao nhiệm vụ học tập.

. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

. Trình bày và đánh giá kết quả
của hoạt động.

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC

1 2

Giai đoạn 1: 

Chuẩn bị 
. Xác định hoạt động cần tổ chức. 

. Xác định tiêu chí thành lập nhóm.

. Xác định thời gian phù hợp cho

hoạt động.

. Thiết kế các phiếu giao nhiệm vụ.
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PHƯƠNG PHÁP TRÌNH DIỄN
Cách triển khai

– Giáo viên phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và hứng thú của học sinh.

– Luyện tập theo yêu cầu thể hiện nội dung và thể hiện sản phẩm.

– Bài tập thực hiện theo hình thức nhóm, đôi bạn hay cá nhân.

Ý nghĩa
– Phát huy tính tích cực, chủ động, tôn trọng các ý kiến đánh giá, nhận xét của học
sinh giúp các em sáng tạo và phát triển tiềm năng mĩ thuật.
– Tạo nhiều cơ hội, môi trường để học sinh chủ động, tự tin thể hiện. Quá trình học
sinh trình diễn, giáo viên là người quan sát, động viên và chỉ dẫn.
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PHƯƠNG PHÁP LÀM MẪU
Cách triển khai

Phương pháp làm mẫu sử dụng các phương tiện trực quan (đồ dùng dạy học, tranh

ảnh, mô hình…) trong quá trình dạy học mĩ thuật.

Ý nghĩa

– Tác động mạnh mẽ tới cảm xúc của học sinh.

– Tạo niềm yêu thích với môn học.

– Giúp học sinh cảm nhận trọn vẹn tác phẩm trước khi vào bài học. Khi áp dụng

phương pháp làm mẫu giáo viên cần đảm bảo tính khoa học, nghệ thuật và thẩm mĩ.



KỸ THUẬT KHĂN TRẢI BÀN

Cách thức tổ chức
– Học sinh được chia thành các nhóm nhỏ (4 đến 8 người). Mỗi nhóm có một tờ giấy khổ lớn.

– Học sinh chia tờ giấy thành các phần, gồm phần trung tâm và các phần xung quanh có số
lượng bằng số thành viên trong nhóm.

– Mỗi thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với phần xung quanh.

– Mỗi thành viên độc lập suy nghĩ, viết ý tưởng về nhiệm vụ được giao vào ô của mình.

– Kết thúc thời gian, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất câu trả lời để ghi vào

phần trung tâm.

43



KỸ THUẬT MẢNH GHÉP

Cách thức tổ chức: Bố trí các thành viên tham gia thành hai vòng 

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

• Hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm được phân công một nhiệm vụ bộ phận.

• Khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm đảm bảo mỗi thành viên đều thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã
tìm hiểu và trình bày lại kết quả của nhóm ở vòng 2.

Vòng 2: Nhóm mảnh ghép

• Hình thành nhóm mảnh ghép, mỗi nhóm có từ một đến nhiều thành viên từ mỗi nhóm chuyên

gia.

• Kết quả nhiệm vụ của vòng 1 được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau.

• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp.
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KỸ THUẬT CHIA NHÓM

Cách thức tổ chức
– Chia nhóm theo năng lực học sinh tương đương (nhóm đơn trình độ)
– Chia nhóm theo năng lực học sinh khác nhau trong nhóm (nhóm đa trình độ)
– Chia nhóm có cùng sở thích

– Chia nhóm có cùng số bốc thăm.

Ưu điểm của phương pháp chia nhóm:

– Giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp.

– Giúp học sinh phát triển tư duy, sự tự tin, năng động, sáng tạo, biết chia sẻ và phối hợp trong

làm việc nhóm. Qua đó phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp, phát huy tình đoàn kết giữa các

thành viên trong lớp, khắc phục sự tự ti ở học sinh.
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KỸ THUẬT ĐỘNG NÃO
Quy tắc

– Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng
– Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày

– Khuyến khích số lượng các ý tưởng
– Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.
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Mĩ thuật tạo hình 60%

Mĩ thuật ứng dụng 30%

Kiểm tra, đánh giá 10%

TT27/2020/TT-BGDĐT quy định về việc đánh giá học sinh tiểu học

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP



ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA HỌC KÌ I, CUỐI NĂM HỌC
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HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 

Hiểu biết
và cảm thụ

mĩ thuật

Ứng dụng và
sáng tạo mĩ

thuật

Thể hiện
sản phẩm
mĩ thuậtYêu cầu cần đạt của

các nội dung học

Đánh giá HS thông

qua năng lực thực
hiện được các yêu

cầu cần đạt

Thường xuyên Định kì



HOẠT ĐỘNG 3

TÌM HIỂU CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG THEO SGK MỸ THUẬT 5 BẢN 2
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Mở đầu
Hình
thành

kiến thức
mới

Luyện
tập

Vận
dụng

Khởi động để dẫn
nhập vào bài học

Tìm hiểu, khám
phá kiến thức

Tạo sản phẩm
mĩ thuậtSáng tạo
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CẤU TRÚC KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Mục tiêu

– Năng lực mĩ thuật
– Năng lực chung

– Phẩm chất

Thiết bị dạy học và học liệu

Các hoạt động dạy học
(Tiến trình dạy học)



53

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG 
theo CV2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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MẪU KẾ HOẠCH BÀI DẠY



HOẠT ĐỘNG 4
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH BÀI DẠY THAM KHẢO

VÀ VIDEO TIẾT DẠY MINH HOẠ
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– Tìm hiểu Kế hoạch bài dạy tham khảo
– Xem video tiết dạy minh hoạ
– Trao đổi: 

+ Cách thức tổ chức hoạt động, Phương pháp giáo dục, Kỹ thuật dạy học
+ Vấn đề đáp ứng nội dung, yêu cầu của SGK

0
5
/
2
4
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NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
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THẢO LUẬN



HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN
VÀ GÓC HỖ TRỢ
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o Giới thiệu sách

o Hướng dẫn sử dụng sách

o Ma trận kiến thức, kĩ năng

o Phân phối chương trình

o Thiết kế bài dạy

o Tài liệu tập huấn

o Video giới thiệu bộ môn

o Video minh hoạ tiết dạy (cho tất cả các kiểu bài) tham khảo

o Video phân tích tiết dạy minh hoạ

HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN
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www.chantroisangtao.vn

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn



o Ghi nhận các góp ý của bạn đọc, chuyển đến ban biên tập để tham khảo, phản biện và chỉnh sửa.

o Kết nối tập huấn giữa giáo viên với tác giả, chủ biên, tổng chủ biên các môn học.

o Hỗ trợ phát hành và công tác thư viện.

GÓC HỖ TRỢ
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www.chantroisangtao.vn/hotro
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0919797157



1. Tài liêu in

- Sách giáo viên, vở bài tập
- Tài liệu tập huấn giáo viên

- Tập bài giảng dành cho giáo viên

2. Tài liệu số
- Video giới thiệu bài giảng mẫu, vido giới thiệu sách.

3. Tài liệu từ website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

- htttp://hanhtrangso.nxbgd.vn

- http://taphuan.nxbgd.vn

- http://nxbgd.vn/chuyen-muc/bo-sach-chan-troi-sang-tao

- http://nxbgdhcm.vn/

NGUỒN TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIÁO VIÊN
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